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I. Lí thuyết
- Bài 9: Tiết kiệm.
- Bài 10: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
II. Bài tập vận dụng
A. Trắc nghiệm.
Câu 1: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là
A. tiết kiệm.		B. hà tiện.			C. keo kiệt.		D. bủn xỉn.
Câu 2: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
A. của cải vật chất.						B. thời gian.
C. sức lực.							D. tất cả đáp án trên.
Câu 3: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta
A. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.		B. sống có ích.
C. yêu đời hơn.							D. tự tin trong công việc.
Câu 4: Hành động nào dưới đây biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.			B. Chi tiêu hợp lí.
C. Bảo vệ của công.						D. Tất cả đáp án trên.
Câu 5: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Tiêu xài hoang phí.						B. Chi tiêu hợp lí.
C. Bảo vệ của công.						D. Bảo quản đồ dùng.
Câu 6: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm?
A. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác.
B. Sống tiết kiệm dễ trở thành bủn xỉn, ích kỉ.
C. Người tiết kiệm là ngừơi biết chia sẻ, vì lợi ích chung.
D. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.
Câu 7: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.						
B. Học, học nữa, học mãi.
C. Tích tiểu thành đại.
D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu 8: Đối lập với tiết kiệm là
A. xa hoa, lãng phí.					B. Cần cù, chăm chỉ.
C. cẩu thả, hời hợt.						D. trung thực, thẳng thắn.
Câu 9: Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
A.  Chơi rất nhiều thể loại game.
B.  Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.
C.  Lên Facebook nói chuyện với mọi người.
D.  Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
Câu 10: Gia đình V sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật V, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý V tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là V em sẽ làm gì?
A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng.
B. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ.
C. Chửi cho bạn một trận vì chả biết nghỉ cho gia cảnh nhà mình.
D. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng.
Câu 11: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. người ngoại quốc nhưng sinh sống ở Việt Nam.
B. sinh viên nước ngoài tới Việt Nam học tập.
C. người có quốc tịch Việt Nam.
D. người có thể nói được tiếng Việt.
Câu 12: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là công dân Việt Nam?
Trường hợp 1: Anna là người Đức, cô đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 10 năm.
Trường hợp 2. Bố mẹ Lan là người Việt Nam, Lan sinh ra tại Nga và hiện gia đình Nga đang sinh sống tại Nga.
Trường hợp 3. Mai Hoa là du học sinh người Trung Quốc, cô đang học tập tại Việt Nam.
A. Cả 3 trường hợp.					B. Trường hợp số 1, 3. 
C. Trường hợp số 2.					D. Trường hợp số 1, 2.
Câu 13: Đọc thông tin sau đây và trả lời câu hỏi: S là công dân nước Mĩ, ông đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam được 10 năm. S nói thành thạo tiếng việt và có nếp sinh hoạt giống với người Việt; tuy vậy, trong 10 năm đó, ông S không làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy ông S có phải là công dân Việt Nam không?
A. Có, vì ông S nói thành thạo tiếng Việt.
B .Có, vì ông đã sinh sống ở Việt Nam được 10 năm.
C. Không, vì thời gian sống ở Việt Nam của ông S quá ngắn.
D.Không, vì ông S không làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Câu 14: L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
A. Ông J và cô M.							B. Cô M và L.
C. Ông J và L.							D. Cả ba nhân vật.
Câu 15: Công dân được hiểu là
A. người đứng đầu một nước.		
B. người dân của một nước.
C. người có công với Tổ quốc.		
D. công chức làm việc trong cơ quan nhà nước.

B. Tự luận.
Câu 1:
Mùa Đông đến, trời rét. Mẹ muốn mua cho An một chiếc áo ấm mới để An đi học. Đối với gia đình nghèo như gia đình An thì việc chi tiêu mấy trăm nghìn đồng vào chiếc áo rét cũng là việc cần phải đắn đo suy nghĩ. Có bao nhiêu việc cần phải chi tiêu như tiền ăn hằng ngày của gia đình, tiền học phí của hai anh em An, tiền mua sách vở,… mà gia đình An làm nghề nông nên làm ra đồng tiền rất khó. Mặc dù rất thích có áo mới, nhưng thương bố mẹ. An nói với mẹ chiếc áo hiện nay của bạn còn mặc được, không cần mua áo mới lúc này.
a. Vì sao An nói với mẹ không cần mua áo mới nữa?
b. Em có thể học tập được điều gì ở An?
Câu 2: Có ý kiến cho rằng, lối sống tiết kiệm rất cần thiết đối với mỗi học sinh, là điều mà mỗi học sinh chúng ta nên học tập và rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ.
Em có đồng ý với ý kiến này không? Giải thích vì sao.
Câu 3: Năm nay lên lớp 6, Quân học ở trường trung học cơ sở cách nhà khoảng hơn 2km, Quân đi xe đạp khoảng 10 phút là đến trường. Đang đạp xe đến trường, Quân thấy một số bạn trong lớp có xe đạp điện, Quân muốn mình cũng có xe đạp điện để không thua kém bạn nào trong lớp. Quân ngỏ lời với bố mẹ:
- Bố ơi, ở lớp con có nhiều bạn có xe đạp điện mới mua đấy. Bố mua cho con một chiếc để thay chiếc xe đạp này nhé. Nhân tiện cũng là quà bố mẹ thưởng cho con vào học trung học cơ sở.
- Nhà mình gần trường, con cứ đi xe đạp đi học cũng được. Nhà mình còn nhiều khó khăn lắm con ạ! Đợi khi nào đỡ khó khăn hơn bố mẹ sẽ mua xe đạp điện cho con. – Bố của Quân nói.
- Bố mẹ không thương con, để con thua kém bạn bè rồi. – Quân dằn dỗi bố mẹ.
Theo em, Quân có nên đòi hỏi bố mẹ mua xe đạp điện cho mình không? Vì sao?
Câu 4: Long sinh ra ở Hàn Quốc, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Hàn Quốc. Khi Long sinh ra, bố mẹ không thỏa thuận được việc chọn quốc tịch cho Long. Long cùng bố mẹ đã sinh sống ở Việt Nam được gần 10 năm.
Theo em, Long có quốc tịch Việt Nam hay Hàn Quốc? Vì sao?
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